	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Đặng Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - T.Thiện Luật
	Địa - Cô Dương
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Anh - T.Thiện Luật

	SHCN
	Anh TC - T.Thiện Luật
	TCTA - T.Thiện Luật
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	MT - T.Ngọc Chánh

	Toán TC - C.Thanh Phượng
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	GDKNS - Cô Đ.T.Thu
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	TCTA - T.Thiện Luật

	Toán - C.Thanh Phượng
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Toán - C.Thanh Phượng
	Toán - C.Thanh Phượng
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	TCTA - T.Thiện Luật

	
	
	
	
	KNS - Cô Đ.T.Thu
	Lý - C.Bích Thuỷ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cô Đ.T.Thu
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	TCTA - T.Thiện Luật
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	
	

	Sinh - Thầy Thích
	Sử - Cô Ng. T. Mai
	TCTA - T.Thiện Luật
	Anh LT - T.Thiện Luật
	
	

	Sinh - Thầy Thích
	Anh - T.Thiện Luật
	Toán - C.Thanh Phượng
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Trần Thanh Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Cô V.T.Mai
	Toán TC - Cô Mẫn
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	TCTA - Thầy Trương

	SHCN
	Văn - Cô V.T.Mai
	Anh - C.Mộng Hằng
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Văn - Cô V.T.Mai
	TCTA - Thầy Trương

	Anh - C.Mộng Hằng
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	TCTA - Thầy Trương
	Địa - Cô Dương
	Sử - Cô Ng. T. Mai
	CNghệ - C.Thanh Hoa

	Anh LT - C.Mộng Hằng
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Toán - Cô Mẫn
	KNS - C.Thanh Hoa
	Toán - Cô Mẫn
	Lý - C.Bích Thuỷ

	
	
	
	
	MT - T.Ngọc Chánh
	GDKNS - C.Thanh Hoa

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Thầy Thích
	TCTA - Thầy Trương
	Anh TC - C.Mộng Hằng
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	
	

	CNghệ - C.Thanh Hoa
	TCTA - Thầy Trương
	Anh - C.Mộng Hằng
	Toán - Cô Mẫn
	
	

	Toán - Cô Mẫn
	Sinh - Thầy Thích
	Văn - Cô V.T.Mai
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Trần Thị Châu Phong

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	TCTA - C.Hoàng Oanh
	Văn LT - Cô Út
	TCTA - C.Hoàng Oanh

	SHCN
	Sử - Cô Thiên Nga
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	TCTA - C.Hoàng Oanh
	Văn LT - Cô Út
	TCTA - C.Hoàng Oanh

	Văn - Cô Út
	Văn - Cô Út
	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Lý - C.Bích Thuỷ
	Toán - C.Châu Phong
	MT - T.Ngọc Chánh

	TCTA - C.Hoàng Oanh
	Văn - Cô Út
	Toán - C.Châu Phong
	Toán TC - C.Châu Phong
	GDKNS - C.Châu Phong
	CNghệ - C.Thanh Hoa

	
	
	
	
	GDCD - Cô Thiên Nga
	Sinh - Cô Nhi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C.Châu Phong
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Địa - Cô Dương
	Toán - C.Châu Phong
	
	

	Văn - Cô Út
	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Sinh - Cô Nhi
	
	

	Anh - C.Hoàng Oanh
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	KNS - C.Châu Phong
	Anh LT - C.Hoàng Oanh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Nguyễn Thị Ái Nhi

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Toán - Cô Nhạn
	TCTA - C.Huỳnh Giao

	SHCN
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Văn - Cô Lài
	Lý - C.Bích Thuỷ
	TCTA - C.Huỳnh Giao

	MT - T.Ngọc Chánh
	TCTA - C.Huỳnh Giao
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	KNS - Cô Nhi
	GDCD - Cô Thiên Nga
	GDKNS - Cô Nhi

	Toán - Cô Nhạn
	Văn - Cô Lài
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Văn LT - Cô Lài
	Sử - Cô Tài
	Sinh - Cô Nhi

	
	
	
	
	Địa - Cô Dương
	Anh LT - C.Huỳnh Giao

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn LT - Cô Lài
	TCTA - C.Huỳnh Giao
	Toán - Cô Nhạn
	Anh - C.Huỳnh Giao
	
	

	Toán - Cô Nhạn
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	Văn - Cô Lài
	
	

	TCTA - C.Huỳnh Giao
	Toán TC - Cô Nhạn
	Sinh - Cô Nhi
	Văn - Cô Lài
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A5
	GVCN: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Sử - Cô Tài
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Toán - Cô Phượng
	TCTA - Thầy Trường An

	SHCN
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Địa - Cô Dương
	Lý - C.Bích Thuỷ
	Toán - Cô Phượng
	TCTA - Thầy Trường An

	Toán - Cô Phượng
	MT - T.Ngọc Chánh
	Toán - Cô Phượng
	Văn - Cô Út
	Toán TC - Cô Phượng
	GDKNS - C.Bích Thuỷ

	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	GDCD - Cô Thiên Nga
	Văn LT - Cô Út
	Văn - Cô Út
	Sinh - Cô Tịnh

	
	
	
	
	Văn - Cô Út
	Sinh - Cô Tịnh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - C.Quỳnh Anh
	KNS - C.Bích Thuỷ
	Anh LT - C.Quỳnh Anh
	TCTA - Thầy Trường An
	
	

	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Văn LT - Cô Út
	TCTA - Thầy Trường An
	Anh - C.Quỳnh Anh
	
	

	Văn - Cô Út
	TCTA - Thầy Trường An
	Anh TC - C.Quỳnh Anh
	Anh - C.Quỳnh Anh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A6
	GVCN: Ngô Thị Ngoan

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	KNS - Cô Ngoan
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	

	SHCN
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Toán TC - C.Châu Phong
	Anh LT - C. Ngọc Hà
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	

	Toán - C.Châu Phong
	Sử - Cô Thiên Nga
	GDKNS - Cô Ngoan
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	

	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Sinh - Cô Ngoan
	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Sinh - Cô Ngoan
	

	
	
	
	
	Toán - C.Châu Phong
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	Toán - C.Châu Phong
	Anh - C. Ngọc Hà
	
	

	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Anh - C. Ngọc Hà
	Anh TC - C. Ngọc Hà
	Toán - C.Châu Phong
	
	

	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Anh - C. Ngọc Hà
	Địa - Cô Dương
	Lý - C.Bích Thuỷ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A7
	GVCN: Hà Huệ Trinh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Thầy Thích
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Sinh - Thầy Thích
	

	SHCN
	KNS - C.Huệ Trinh
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Toán - T.Thanh Xuân
	Văn - Cô Kim Yến
	

	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Văn - Cô Kim Yến
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Văn - Cô Kim Yến
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	

	Anh TC - Cô Cẩm Vân
	Văn LT - Cô Kim Yến
	Địa - Cô Dương
	Anh LT - Cô Cẩm Vân
	GDCD - Cô Thiên Nga
	

	
	
	
	
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDKNS - C.Huệ Trinh
	Văn LT - Cô Kim Yến
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Toán TC - T.Thanh Xuân
	
	

	Anh - Cô Cẩm Vân
	MT - T.Ngọc Chánh
	Toán - T.Thanh Xuân
	Sử - Cô Ng. T. Mai
	
	

	Toán - T.Thanh Xuân
	Lý - Cô Hoa
	Toán - T.Thanh Xuân
	Văn - Cô Kim Yến
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A8
	GVCN: Nguyễn Đức Trí

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - C.Ngọc Sương
	Toán - Cô Phượng
	Anh - T.Đức Trí
	Văn - C.Ngọc Sương
	

	SHCN
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Toán TC - Cô Phượng
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	MT - T.Ngọc Chánh
	

	Anh LT - T.Đức Trí
	Anh - T.Đức Trí
	Văn - C.Ngọc Sương
	CNghệ - C.Thanh Hoa
	Địa - Cô Dương
	

	Toán - Cô Phượng
	Sinh - Cô Tịnh
	Anh - T.Đức Trí
	Toán - Cô Phượng
	Sử - Cô Ng. T. Mai
	

	
	
	
	
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - C.Thanh Hoa
	KNS - T.Đức Trí
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Sinh - Cô Tịnh
	
	

	Toán - Cô Phượng
	Lý - Cô Hoa
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	
	

	GDKNS - T.Đức Trí
	Anh TC - T.Đức Trí
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Văn - C.Ngọc Sương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A9
	GVCN: Lê Thúy Đức

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	Toán - T.Thanh Xuân
	KNS - Cô Thúy Đức
	

	SHCN
	Sinh - Cô Tịnh
	Toán - T.Thanh Xuân
	Anh TC - Cô Cẩm Vân
	Toán - T.Thanh Xuân
	

	Anh LT - Cô Cẩm Vân
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Toán - T.Thanh Xuân
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	

	Địa - Cô Dương
	Lý - Cô Hoa
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Sử - Cô Ng. T. Mai
	GDKNS - Cô Thúy Đức
	


	
	
	
	
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Cô Tịnh
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Toán TC - T.Thanh Xuân
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	
	

	Văn - Cô V.T.Mai
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	MT - Linh Chi
	Văn - Cô V.T.Mai
	
	

	Anh - Cô Cẩm Vân
	Văn - Cô V.T.Mai
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Văn - Cô V.T.Mai
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A10
	GVCN: Nguyễn Thị Tịnh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	MT - Linh Chi
	Sinh - Cô Tịnh
	KNS - Cô Tịnh
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	

	SHCN
	Lý - Cô Hoa
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Địa - Cô Dương
	Toán - Cô Mẫn
	

	CNghệ - C.Huệ Trinh
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Toán - Cô Mẫn
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Văn - C.Ngọc Sương
	

	GDKNS - Cô Tịnh
	Sử - Cô Tài
	Văn - C.Ngọc Sương
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Văn - C.Ngọc Sương
	

	
	
	
	
	Toán TC - Cô Mẫn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Anh LT - Cô Cẩm Vân
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Văn - C.Ngọc Sương
	
	

	Toán - Cô Mẫn
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Anh - Cô Cẩm Vân
	
	

	Sinh - Cô Tịnh
	Toán - Cô Mẫn
	Anh TC - Cô Cẩm Vân
	Anh - Cô Cẩm Vân
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A11
	GVCN: Tăng Thị Diệp

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - T.Đức Trí
	Toán - T.Thanh Xuân
	Địa - Cô Dương
	Toán TC - T.Thanh Xuân
	

	SHCN
	Anh - T.Đức Trí
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Anh TC - T.Đức Trí
	Sinh - Cô Ngoan
	

	Toán - T.Thanh Xuân
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Văn - Cô Diệp
	KNS - Cô Diệp
	Sử - Cô Tài
	

	Anh - T.Đức Trí
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Lý - Cô Hoa
	GDKNS - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	

	
	
	
	
	Văn LT - Cô Diệp
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - T.Thanh Xuân
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Sinh - Cô Ngoan
	Anh LT - T.Đức Trí
	
	

	Văn - Cô Diệp
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Văn - Cô Diệp
	
	

	Văn LT - Cô Diệp
	Toán - T.Thanh Xuân
	MT - Linh Chi
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A12
	GVCN: Phan Thị Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Anh - T.Đức Trí
	Văn LT - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	

	SHCN
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Toán TC - Cô Loan
	Sinh - Cô Ngoan
	Văn - Cô Diệp
	

	Văn - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Anh - T.Đức Trí
	Sinh - Cô Ngoan
	

	Văn LT - Cô Diệp
	Sử - Cô Thiên Nga
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Toán - Cô Loan
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	

	
	
	
	
	Toán - Cô Loan
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - Cô Dương
	Lý - Cô Hoa
	Anh - T.Đức Trí
	Toán - Cô Loan
	
	

	Anh TC - T.Đức Trí
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Toán - Cô Loan
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	
	

	KNS - Cô Dương
	MT - Linh Chi
	Anh LT - T.Đức Trí
	GDKNS - Cô Dương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A13
	GVCN: Trần Đỗ Thanh Tuấn

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Lý - Cô Hoa
	Anh LT - Cô Thùy Dương
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Địa - Cô Dương
	

	SHCN
	Văn - Cô Kim Yến
	Sử - Cô Thiên Nga
	Anh - Cô Thùy Dương
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	

	Văn - Cô Kim Yến
	Anh - Cô Thùy Dương
	Văn LT - Cô Kim Yến
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Sinh - Cô Nhi
	

	Văn - Cô Kim Yến
	Anh TC - Cô Thùy Dương
	Anh - Cô Thùy Dương
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Toán - Cô Nhạn
	

	
	
	
	
	GDKNS - T.ThanhTuấn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cô Kim Yến
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	MT - Linh Chi
	Sinh - Cô Nhi
	
	

	Văn LT - Cô Kim Yến
	Toán TC - Cô Nhạn
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Toán - Cô Nhạn
	
	

	CNghệ - C.Huệ Trinh
	KNS - T.ThanhTuấn
	Toán - Cô Nhạn
	Toán - Cô Nhạn
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 6A14
	GVCN: Mai Ngọc Chánh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	MT - Linh Chi
	Anh - Cô T. Oanh
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	

	SHCN
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Văn - Cô Lài
	Anh LT - Cô T. Oanh
	Sử - Cô Thiên Nga
	

	Sinh - Cô Nhi
	Lý - Cô Hoa
	Sinh - Cô Nhi
	Văn LT - Cô Lài
	GDKNS - Linh Chi
	

	Văn - Cô Lài
	Tin Hoc - C.Thanh Hoa
	Anh - Cô T. Oanh
	Anh TC - Cô T. Oanh
	Toán - Cô Loan
	

	
	
	
	
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Loan
	KNS - Linh Chi
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Anh - Cô T. Oanh
	
	

	Địa - Cô Dương
	Văn - Cô Lài
	Văn - Cô Lài
	Toán - Cô Loan
	
	

	Văn LT - Cô Lài
	CNghệ - C.Huệ Trinh
	Toán TC - Cô Loan
	Toán - Cô Loan
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Phan Thị Thu Hảo

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Toán LT - C.Hồ Thu
	CNghệ - Thầy Vũ
	Địa - Cô Thu Hảo
	Sinh - Cô Ngoan

	SHCN
	Anh - C.Quỳnh Anh
	TCTA - Thầy Trương
	Anh TC - C.Quỳnh Anh
	Địa - Cô Thu Hảo
	Sử - Ng.T. Quyên

	MT - Linh Chi
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	GDCD - Cô Thiên Nga
	Toán - C.Hồ Thu
	CNghệ - Thầy Vũ
	TCTA - Thầy Trương

	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Toán TC - C.Hồ Thu
	TCTA - Thầy Trương

	
	
	
	
	GDKNS - Cô Thu Hảo
	TCTA - Thầy Trương

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Anh LT - C.Quỳnh Anh
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Toán - C.Hồ Thu
	Sinh - Cô Ngoan
	

	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	TCTA - Thầy Trương
	Toán - C.Hồ Thu
	Toán - C.Hồ Thu
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh TC - C.Quỳnh Anh
	Toán - Cô Loan
	Văn - Cô Út
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	

	SHCN
	Văn - Cô Út
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Văn - Cô Út
	Toán LT - Cô Loan
	

	Địa - Cô Dương
	Anh - C.Quỳnh Anh
	GDCD - Cô Tài
	Toán TC - Cô Loan
	Toán - Cô Loan
	

	Sử - Cô Dung - Sử
	Anh LT - C.Quỳnh Anh
	MT - Linh Chi
	CNghệ - Thầy Vũ
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	

	
	
	
	
	CNghệ - Thầy Vũ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Cô Dung - Sử
	Văn LT - Cô Út
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Sinh - Cô Ngoan
	Lý - C.Ngọc Ánh
	

	Toán - Cô Loan
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Địa - Cô Dương
	Văn LT - Cô Út
	

	Toán - Cô Loan
	Văn - Cô Út
	Sinh - Cô Ngoan
	GDKNS - C.Ngọc Ánh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Nguyễn Cẩm Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDKNS - Cô Cẩm Vân
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Sử - Cô Dung - Sử
	CNghệ - Thầy Vũ
	

	SHCN
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Sinh - Cô Ngoan
	CNghệ - Thầy Vũ
	Địa - Cô Dương
	

	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	GDCD - Cô Tài
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Toán - T.Thanh Xuân
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	

	Toán - T.Thanh Xuân
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Sử - Cô Dung - Sử
	Địa - Cô Dương
	Toán LT - T.Thanh Xuân
	

	
	
	
	
	Toán - T.Thanh Xuân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh LT - Cô Cẩm Vân
	Toán - T.Thanh Xuân
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Anh TC - Cô Cẩm Vân
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	

	Toán TC - T.Thanh Xuân
	Sinh - Cô Ngoan
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	

	MT - Linh Chi
	Văn LT - Cô Đ.T.Thu
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Văn - Cô Đ.T.Thu
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Trịnh Thị Lài

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Sử - Cô Dung - Sử
	Toán TC - Cô Phượng
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	

	SHCN
	GDCD - Cô Tài
	Anh LT - T.Đức Trí
	Toán - Cô Phượng
	Văn - Cô Lài
	

	Sinh - Cô Ngoan
	Văn - Cô Lài
	Lý - C.Ngọc Ánh
	CNghệ - Thầy Vũ
	Văn LT - Cô Lài
	

	Sinh - Cô Ngoan
	Anh - T.Đức Trí
	Toán LT - Cô Phượng
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	CNghệ - Thầy Vũ
	

	
	
	
	
	GDKNS - Cô Lài
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Địa - Cô Dương
	Văn LT - Cô Lài
	Địa - Cô Dương
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	Văn - Cô Lài
	Anh - T.Đức Trí
	Anh - T.Đức Trí
	Anh TC - T.Đức Trí
	MT - Linh Chi
	

	Toán - Cô Phượng
	Văn - Cô Lài
	Toán - Cô Phượng
	Toán - Cô Phượng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Trần Thị Mẫn

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - Cô Thùy Dương
	CNghệ - Cô Sen
	Anh - Cô Thùy Dương
	Lý - C.Ngọc Ánh
	

	SHCN
	Anh LT - Cô Thùy Dương
	Toán - Cô Mẫn
	Sử - Cô Dung - Sử
	Địa - C.Thanh Thúy
	

	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Văn - Cô V.T.Mai
	Anh - Cô Thùy Dương
	Anh TC - Cô Thùy Dương
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	Toán - Cô Mẫn
	MT - Linh Chi
	GDCD - Cô Tài
	Văn - Cô V.T.Mai
	Văn - Cô V.T.Mai
	

	
	
	
	
	Sinh - Cô Ngoan
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Cô Sen
	GDKNS - Cô Mẫn
	Toán TC - Cô Mẫn
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	

	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Toán - Cô Mẫn
	Toán LT - Cô Mẫn
	Sinh - Cô Ngoan
	Văn - Cô V.T.Mai
	

	Văn LT - Cô V.T.Mai
	Địa - C.Thanh Thúy
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Toán - Cô Mẫn
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Lê Thị Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDKNS - Cô Dung - Sử
	Sinh - Cô Ngoan
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	SHCN
	Anh LT - Thầy Trường An
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	GDCD - Cô Tài
	

	CNghệ - Cô Sen
	Văn - C.Ngọc Sương
	Toán - C.Hồ Thu
	Địa - C.Thanh Thúy
	Toán LT - C.Hồ Thu
	

	Toán - C.Hồ Thu
	CNghệ - Cô Sen
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Sinh - Cô Ngoan
	Địa - C.Thanh Thúy
	

	
	
	
	
	MT - Linh Chi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C.Hồ Thu
	Anh - Thầy Trường An
	Văn - C.Ngọc Sương
	Toán TC - C.Hồ Thu
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	

	Anh - Thầy Trường An
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Toán - C.Hồ Thu
	Anh TC - Thầy Trường An
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	Văn - C.Ngọc Sương
	Văn - C.Ngọc Sương
	Sử - Cô Dung - Sử
	Anh - Thầy Trường An
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A7
	GVCN: Nguyễn Thị Quyên

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - Cô Tài
	Anh TC - Cô T. Oanh
	Toán LT - Cô Loan
	Toán - Cô Loan
	

	SHCN
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Anh LT - Cô T. Oanh
	Toán - Cô Loan
	MT - Linh Chi
	


	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Sử - Ng.T. Quyên
	Toán - Cô Loan
	Anh - Cô T. Oanh
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	

	Văn - C.Ngọc Sương
	Văn - C.Ngọc Sương
	Toán - Cô Loan
	GDKNS - Ng.T. Quyên
	Địa - Cô Dương
	

	
	
	
	
	CNghệ - Cô Sen
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Cô Ngoan
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Toán TC - Cô Loan
	Sử - Ng.T. Quyên
	Sinh - Cô Ngoan
	

	Văn - C.Ngọc Sương
	CNghệ - Cô Sen
	Địa - Cô Dương
	Anh - Cô T. Oanh
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	

	Lý - C.Ngọc Ánh
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Văn - C.Ngọc Sương
	Anh - Cô T. Oanh
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A8
	GVCN: Nguyễn Lê Quỳnh Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Cô Ngoan
	Anh LT - C.Quỳnh Anh
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	Toán LT - Cô Mẫn
	

	SHCN
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	GDCD - Cô Tài
	Văn - C.Ngọc Sương
	Văn LT - C.Ngọc Sương
	

	Anh - C.Quỳnh Anh
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Sinh - Cô Ngoan
	Toán - Cô Mẫn
	

	Địa - Cô Thu Hảo
	Sử - Cô Dung - Sử
	CNghệ - Cô Sen
	GDKNS - C.Quỳnh Anh
	Lý - C.Ngọc Ánh
	

	
	
	
	
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán TC - Cô Mẫn
	Văn - C.Ngọc Sương
	Địa - Cô Thu Hảo
	Toán - Cô Mẫn
	MT - Linh Chi
	

	Anh TC - C.Quỳnh Anh
	Sử - Cô Dung - Sử
	Văn - C.Ngọc Sương
	Văn - C.Ngọc Sương
	Toán - Cô Mẫn
	

	Anh - C.Quỳnh Anh
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Toán - Cô Mẫn
	CNghệ - Cô Sen
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A9
	GVCN: Phạm Thị Bích Nhạn

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Cô Lài
	Văn - Cô Lài
	Văn LT - Cô Lài
	GDCD - Cô Tài
	

	SHCN
	Văn - Cô Lài
	GDKNS - Cô Nhạn
	Sử - T.Tấn Tới
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	

	Toán - Cô Nhạn
	CNghệ - Cô Sen
	Địa - C.Thanh Thúy
	MT - Linh Chi
	Toán - Cô Nhạn
	

	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Sinh - Cô Ngọc Liên
	Toán - Cô Nhạn
	Anh - T.Đức Trí
	Văn - Cô Lài
	

	
	
	
	
	Toán TC - Cô Nhạn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - T.Đức Trí
	CNghệ - Cô Sen
	Sử - T.Tấn Tới
	Toán LT - Cô Nhạn
	Anh LT - T.Đức Trí
	

	Sinh - Cô Ngọc Liên
	Địa - C.Thanh Thúy
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Anh - T.Đức Trí
	

	Toán - Cô Nhạn
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Văn LT - Cô Lài
	Anh TC - T.Đức Trí
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A10
	GVCN: Vũ Thị Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - Cô Thiên Nga
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Sử - T.Tấn Tới
	Văn LT - Cô Lài
	

	SHCN
	Sinh - Cô Ngoan
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	CNghệ - Cô Sen
	

	Văn - Cô Lài
	Anh - Cô Cẩm Vân
	Văn - Cô Lài
	Toán - Cô Phượng
	Địa - C.Thanh Thúy
	

	MT - Linh Chi
	Anh LT - Cô Cẩm Vân
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Địa - C.Thanh Thúy
	GDKNS - Cô Phượng
	

	
	
	
	
	Toán - Cô Phượng
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Phượng
	Sử - T.Tấn Tới
	Toán TC - Cô Phượng
	Văn - Cô Lài
	Văn LT - Cô Lài
	

	Lý - C.Ngọc Ánh
	Anh TC - Cô Cẩm Vân
	Toán LT - Cô Phượng
	Toán - Cô Phượng
	Văn - Cô Lài
	

	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Anh - Cô Cẩm Vân
	CNghệ - Cô Sen
	Sinh - Cô Ngoan
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A11
	GVCN: Vũ Thị Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7


	Chào cờ
	Anh - C. Ngọc Hà
	GDCD - Cô Thiên Nga
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Địa - C.Thanh Thúy
	

	SHCN
	MT - Linh Chi
	CNghệ - Cô Sen
	Văn - Cô V.T.Mai
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	

	Văn - Cô V.T.Mai
	Anh LT - C. Ngọc Hà
	Anh - C. Ngọc Hà
	Sử - Ng.T. Quyên
	Toán - T.Thanh Xuân
	

	Văn - Cô V.T.Mai
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	Toán - T.Thanh Xuân
	Toán - T.Thanh Xuân
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	
	
	
	
	GDKNS - Cô V.T.Mai
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cô V.T.Mai
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Địa - C.Thanh Thúy
	Văn LT - Cô V.T.Mai
	Anh - C. Ngọc Hà
	

	Sinh - Cô Ngoan
	Toán - T.Thanh Xuân
	CNghệ - Cô Sen
	Toán LT - T.Thanh Xuân
	Anh TC - C. Ngọc Hà
	

	Sinh - Cô Ngoan
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Thể Dục - Cô Thúy Đức
	Toán TC - T.Thanh Xuân
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 7A12
	GVCN: Huỳnh Thị Út

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn LT - Cô Út
	Tin Hoc - Thầy Hoàng Anh
	Sử - Ng.T. Quyên
	GDCD - Cô Thiên Nga
	

	SHCN
	Anh LT - C. Ngọc Hà
	Sử - Ng.T. Quyên
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Toán - Cô Nhạn
	

	Địa - C.Thanh Thúy
	Sinh - Cô Ngoan
	Toán - Cô Nhạn
	Anh - C. Ngọc Hà
	Văn - Cô Út
	

	Văn LT - Cô Út
	Anh - C. Ngọc Hà
	Anh - C. Ngọc Hà
	Lý - C.Ngọc Ánh
	CNghệ - Cô Sen
	

	
	
	
	
	Địa - C.Thanh Thúy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cô Út
	Toán TC - Cô Nhạn
	Anh TC - C. Ngọc Hà
	Văn - Cô Út
	Toán - Cô Nhạn
	

	MT - Linh Chi
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Toán - Cô Nhạn
	Văn - Cô Út
	Toán LT - Cô Nhạn
	

	CNghệ - Cô Sen
	Sinh - Cô Ngoan
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	GDKNS - Cô Út
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Phạm Thị Ngọc Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Hoá - C.Bích Lệ
	TCTA - Cô Tâm AV
	Toán - C.Kim Hà
	Hóa LT - C.Bích Lệ
	Sinh - Cô Tịnh

	SHCN
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Anh - Cô Tâm AV
	MT - Linh Chi
	Văn - C.Ngọc Lan
	Sinh - Cô Tịnh

	Toán - C.Kim Hà
	Ly LT - Cẩm Vân
	GDCD - T.Tấn Tới
	GDKNS - C.Ngọc Lan
	Toán TC - C.Kim Hà
	TCTA - Cô Tâm AV

	Văn - C.Ngọc Lan
	Anh - Cô Tâm AV
	Toán - C.Kim Hà
	Văn LT - C.Ngọc Lan
	Hoá - C.Bích Lệ
	TCTA - Cô Tâm AV

	
	
	
	
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Anh - Cô Tâm AV

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TCTA - Cô Tâm AV
	Lý - Cẩm Vân
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Văn - C.Ngọc Lan
	
	


	Toán - C.Kim Hà
	TCTA - Cô Tâm AV
	Sử - Cô Dung - Sử
	Văn - C.Ngọc Lan
	
	

	Anh TC - Cô Tâm AV
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Tô Thị Kim Yến

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - C.Kim Thảo
	Toán TC - M.V.Tuấn
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Hoá - C.Thảo Trang
	TCTA - C.Mộng Hằng

	SHCN
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Toán - M.V.Tuấn
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Hóa LT - C.Thảo Trang
	Sinh - Cô Ngoan

	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn LT - C.Kim Thảo
	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Toán - M.V.Tuấn
	Anh - C.Huỳnh Giao

	Hoá - C.Thảo Trang
	TCTA - C.Mộng Hằng
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	GDKNS - C.Kim Thảo
	Văn - C.Kim Thảo
	TCTA - C.Mộng Hằng

	
	
	
	
	Văn - C.Kim Thảo
	TCTA - C.Mộng Hằng

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - C.Huỳnh Giao
	Sinh - Cô Ngoan
	Toán - M.V.Tuấn
	Văn - C.Kim Thảo
	
	

	Sử - Cô Dung - Sử
	MT - Linh Chi
	Địa - Cô Thu Hảo
	TCTA - C.Mộng Hằng
	
	

	Toán - M.V.Tuấn
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Địa - Cô Thu Hảo
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Lý Kim Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Anh - C. Ngọc Hà
	Anh - C. Ngọc Hà
	CNghệ - Cô Sen
	

	SHCN
	Hóa LT - C.Kim Xuân
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Toán TC - Thầy Phương
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	

	Toán - Thầy Phương
	MT - Linh Chi
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Toán - Thầy Phương
	GDKNS - Cô Kim Yến
	

	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Hoá - C.Kim Xuân
	Sinh - Cô Ngoan
	Toán - Thầy Phương
	Văn - Cô Kim Yến
	

	
	
	
	
	Văn LT - Cô Kim Yến
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - Cô Kim Yến
	Lý - C.Ngọc Ánh
	
	

	Toán - Thầy Phương
	Hoá - C.Kim Xuân
	Sinh - Cô Ngoan
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	
	

	Văn - Cô Kim Yến
	Văn - Cô Kim Yến
	Anh TC - C. Ngọc Hà
	Anh - C. Ngọc Hà
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Võ Hồng Huỳnh Giao

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Cô Kim Yến
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Văn - Cô Kim Yến
	Hoá - C.Kim Xuân
	

	SHCN
	Sử - Ng.T. Quyên
	Sinh - Cô Tịnh
	Văn - Cô Kim Yến
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	

	Sinh - Cô Tịnh
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	MT - Linh Chi
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	

	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Toán TC - Cô Đ.T.Dung
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	

	
	
	
	
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Hoá - C.Kim Xuân
	
	

	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Văn LT - Cô Kim Yến
	CNghệ - Cô Sen
	
	

	GDKNS - Thầy Trường An
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Văn - Cô Kim Yến
	Hóa LT - C.Kim Xuân
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A5
	GVCN: Bùi Ngọc Tuấn

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán TC - Cô Đ.T.Dung
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Hoá - Cô Ái My
	

	SHCN
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	

	GDKNS - T.Ngọc Tuấn
	Sinh - Cô Tịnh
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Sử - Cô Dung - Sử
	CNghệ - Cô Sen
	

	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Sinh - Cô Tịnh
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	

	
	
	
	
	Anh - C.Hoàng Oanh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Linh Chi
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Văn - T.Xuân Quang
	Hoá - Cô Ái My
	
	

	Văn - T.Xuân Quang
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Văn LT - T.Xuân Quang
	Hóa LT - Cô Ái My
	
	

	Văn - T.Xuân Quang
	Văn - T.Xuân Quang
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Sử - Cô Dung - Sử
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A6
	GVCN: Đỗ Minh Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - Cô Tâm AV
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	MT - Linh Chi
	

	SHCN
	Sử - Cô Dung - Sử
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Sinh - Cô Tịnh
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	

	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	CNghệ - Cô Sen
	Sinh - Cô Tịnh
	Hóa LT - Cô Ái My
	

	Anh - Cô Tâm AV
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Toán TC - Cô Đ.T.Dung
	Ly LT - Cô Hiền
	Nhạc - T.Khắc Hạ
	

	
	
	
	
	Hoá - Cô Ái My
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C.Kim Thảo
	Hoá - Cô Ái My
	Sử - Cô Dung - Sử
	GDKNS - Cô Hiền
	
	

	Văn - C.Kim Thảo
	Lý - Cô Hiền
	Anh - Cô Tâm AV
	Anh TC - Cô Tâm AV
	
	

	Văn LT - C.Kim Thảo
	Toán - Cô Đ.T.Dung
	Văn - C.Kim Thảo
	Văn - C.Kim Thảo
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A7
	GVCN: Mai Văn Tuấn

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Cô Tịnh
	Anh - Cô Hoài Thương
	MT - Linh Chi
	Toán TC - M.V.Tuấn
	

	SHCN
	Hoá - Cô Ái My
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Văn - C.Ngọc Dung
	Toán - M.V.Tuấn
	

	Lý - Cô Hiền
	Văn - C.Ngọc Dung
	GDKNS - M.V.Tuấn
	Toán - M.V.Tuấn
	GDCD - T.Tấn Tới
	

	Toán - M.V.Tuấn
	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Hóa LT - Cô Ái My
	

	
	
	
	
	Văn - C.Ngọc Dung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - M.V.Tuấn
	Ly LT - Cô Hiền
	CNghệ - Cô Sen
	Anh - Cô Hoài Thương
	
	

	Sinh - Cô Tịnh
	Hoá - Cô Ái My
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Văn - C.Ngọc Dung
	
	

	Sử - Cô Dung - Sử
	Anh - Cô Hoài Thương
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Anh TC - Cô Hoài Thương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A8
	GVCN: Nguyễn Thiện Luật

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Hoá - Cô Ái My
	Văn - C.Kim Thảo
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Toán - Cô Anh Sỹ
	

	SHCN
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Văn - C.Kim Thảo
	GDKNS - T.Thiện Luật
	Toán - Cô Anh Sỹ
	

	Lý - C.Ngọc Ánh
	Hóa LT - Cô Ái My
	Sinh - Cô Tịnh
	GDCD - T.Tấn Tới
	Văn - C.Kim Thảo
	

	Anh TC - T.Thiện Luật
	Văn - C.Kim Thảo
	Anh - T.Thiện Luật
	Toán TC - Cô Anh Sỹ
	MT - Linh Chi
	

	
	
	
	
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - T.Thiện Luật
	Văn LT - C.Kim Thảo
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	CNghệ - Cô Sen
	
	

	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Sinh - Cô Tịnh
	
	

	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Hoá - Cô Ái My
	Anh - T.Thiện Luật
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A9
	GVCN: Võ Thành Đạt

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Sinh - Cô Nhi
	

	SHCN
	Văn LT - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Hoá - Cô Ái My
	

	Sử - Cô Dung - Sử
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Toán - Cô Anh Sỹ
	GDKNS - T.Thành Đạt
	

	Anh - C.Quỳnh Anh
	Hóa LT - Cô Ái My
	MT - T.Ngọc Chánh
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	GDCD - T.Tấn Tới
	

	
	
	
	
	Toán TC - Cô Anh Sỹ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Cô Diệp
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	
	

	CNghệ - Cô Sen
	Sinh - Cô Nhi
	Anh TC - C.Quỳnh Anh
	Lý - C.Ngọc Ánh
	
	

	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Anh - C.Quỳnh Anh
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Hoá - Cô Ái My
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A10
	GVCN: Trần Hoàng Diệu

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDKNS - T.Hoàng Diệu
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	

	SHCN
	Sinh - Cô Ngọc Liên
	Anh TC - Cô Hoài Thương
	Văn - Cô Diệp
	Lý - C.Ngọc Ánh
	

	Hoá - C.Thảo Trang
	Hóa LT - C.Thảo Trang
	Sử - Cô Dung - Sử
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Toán - Cô Anh Sỹ
	

	CNghệ - Cô Sen
	Văn - Cô Diệp
	Văn - Cô Diệp
	Hoá - C.Thảo Trang
	Toán - Cô Anh Sỹ
	

	
	
	
	
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Cô Ngọc Liên
	Anh - Cô Hoài Thương
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Văn - Cô Diệp
	
	

	MT - T.Ngọc Chánh
	Anh - Cô Hoài Thương
	Toán - Cô Anh Sỹ
	Anh - Cô Hoài Thương
	
	

	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Toán TC - Cô Anh Sỹ
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Văn LT - Cô Diệp
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A11
	GVCN: Nguyễn Văn Thiệu

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Cô Ngọc Liên
	Văn - T.Xuân Quang
	Hoá - C.Bích Lệ
	Văn - T.Xuân Quang
	

	SHCN
	Hoá - C.Bích Lệ
	Ly LT - C.Ngọc Ánh
	Lý - C.Ngọc Ánh
	Văn - T.Xuân Quang
	

	GDKNS - Ng.V.Thiệu
	Anh - C.Mộng Hằng
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Toán TC - Ng.T. Dung
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	

	Văn - T.Xuân Quang
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Toán - Ng.T. Dung
	Văn LT - T.Xuân Quang
	Toán - Ng.T. Dung
	

	
	
	
	
	Hóa LT - C.Bích Lệ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - C.Mộng Hằng
	Anh TC - C.Mộng Hằng
	Toán - Ng.T. Dung
	Sử - Cô Dung - Sử
	
	

	Địa - Cô Thu Hảo
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Toán - Ng.T. Dung
	Địa - Cô Thu Hảo
	
	

	Sinh - Cô Ngọc Liên
	CNghệ - Cô Sen
	MT - T.Ngọc Chánh
	Anh - C.Mộng Hằng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A12
	GVCN: Trương Bích Lệ

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	CNghệ - Cô Sen
	Toán - C.Kim Hà
	Anh - T.Thiện Luật
	Văn - Cô Kim Yến
	

	SHCN
	Sinh - Cô Nhi
	Toán TC - C.Kim Hà
	Ly LT - Cô Hiền
	GDKNS - C.Bích Lệ
	

	Hóa LT - C.Bích Lệ
	Sinh - Cô Nhi
	Anh - T.Thiện Luật
	Anh TC - T.Thiện Luật
	Hoá - C.Bích Lệ
	

	MT - T.Ngọc Chánh
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Văn - Cô Kim Yến
	Hoá - C.Bích Lệ
	Toán - C.Kim Hà
	

	
	
	
	
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C.Kim Hà
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	Văn LT - Cô Kim Yến
	
	

	Lý - Cô Hiền
	Văn - Cô Kim Yến
	Toán - C.Kim Hà
	Văn - Cô Kim Yến
	
	

	Địa - Cô Thu Hảo
	Sử - Cô Dung - Sử
	Địa - Cô Thu Hảo
	Anh - T.Thiện Luật
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A13
	

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - C.Ngọc Lan
	Toán - Thầy Phương
	Toán - Thầy Phương
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	

	SHCN
	Hoá - C.Thảo Trang
	Anh - C. Ngọc Hà
	Sinh - Cô Nhi
	CNghệ - T.Quốc Huy
	

	Văn - C.Ngọc Lan
	Ly LT - Cô Hiền
	MT - T.Ngọc Chánh
	Hoá - C.Thảo Trang
	Địa - Cô Thu Hảo
	

	Toán TC - Thầy Phương
	Sử - Ng.T. Quyên
	Địa - Cô Thu Hảo
	Anh - C. Ngọc Hà
	Hóa LT - C.Thảo Trang
	

	
	
	
	
	Văn - C.Ngọc Lan
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Thầy Phương
	Anh - C. Ngọc Hà
	Toán - Thầy Phương
	GDCD - Cô Ng. T. Mai
	
	

	Văn - C.Ngọc Lan
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	Sinh - Cô Nhi
	Anh TC - C. Ngọc Hà
	
	

	Văn LT - C.Ngọc Lan
	GDKNS - T.Ngọc Chánh
	Thể Dục - Ng.V.Thiệu
	Lý - Cô Hiền
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 8A14
	GVCN: Đỗ Thị Ngọc Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDKNS - C.Ngọc Dung
	Địa - Cô Thu Hảo
	Sinh - Cô Nhi
	Toán - Ng.T. Dung
	

	SHCN
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Toán - Ng.T. Dung
	Hóa LT - C.Kim Xuân
	Hoá - C.Kim Xuân
	

	Toán TC - Ng.T. Dung
	Nhạc - Cô Cẩm Tú
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Địa - Cô Thu Hảo
	Ly LT - Cô Hiền
	

	Lý - Cô Hiền
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Văn - C.Ngọc Dung
	MT - T.Ngọc Chánh
	

	
	
	
	
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Ng.T. Dung
	Văn - C.Ngọc Dung
	Sinh - Cô Nhi
	Anh - C.Hoàng Oanh
	
	

	Hoá - C.Kim Xuân
	Văn - C.Ngọc Dung
	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	Toán - Ng.T. Dung
	
	

	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Sử - Ng.T. Quyên
	GDCD - T.Tấn Tới
	Văn - C.Ngọc Dung
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Nguyễn Hữu Xuân Quang

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	TCTA - Thầy Trường An
	Sử - Ng.T. Quyên
	Toán - C.Hồ Thu
	GDCD - T.Tấn Tới
	Lý - C.Bích Thuỷ

	SHCN
	Anh TC - C.Mộng Hằng
	Văn - T.Xuân Quang
	Toán - C.Hồ Thu
	Toán - C.Hồ Thu
	Lý - C.Bích Thuỷ

	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Văn - T.Xuân Quang
	Sinh - T.Phan Tường
	TCTA - Thầy Trường An
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Anh - C.Mộng Hằng

	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Văn - T.Xuân Quang
	Toán - C.Hồ Thu
	TCTA - Thầy Trường An
	Hoá - C.Kim Xuân
	MT - T.Ngọc Chánh

	
	
	
	
	Toán TC - C.Hồ Thu
	TCTA - Thầy Trường An

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn LT - T.Xuân Quang
	Toán LT - C.Hồ Thu
	Văn - T.Xuân Quang
	GDKNS - Cô Thúy Đức
	

	Anh LT - C.Mộng Hằng
	Sinh - T.Phan Tường
	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - T.Xuân Quang
	KNS - Cô Thúy Đức
	

	Hoá - C.Kim Xuân
	Anh - C.Mộng Hằng
	TCTA - Thầy Trường An
	Văn LT - T.Xuân Quang
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Tô Kim Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - T.Tấn Tới
	Anh LT - C.Hoàng Oanh
	Địa - Cô Thu Hảo
	Toán TC - C.Kim Hà
	Sử - Ng.T. Quyên

	SHCN
	Lý - Cô Hiền
	TCTA - Thầy Trường An
	Hoá - C.Bích Lệ
	Toán - C.Kim Hà
	Sinh - Cô Nhi

	Thể Dục - T.Thành Đạt
	TCTA - Thầy Trường An
	Toán - C.Kim Hà
	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	Văn - C.Ngọc Lan
	TCTA - Thầy Trường An

	Thể Dục - T.Thành Đạt
	TCTA - Thầy Trường An
	Sử - Ng.T. Quyên
	Toán LT - C.Kim Hà
	Văn - C.Ngọc Lan
	TCTA - Thầy Trường An

	
	
	
	
	Sinh - Cô Nhi
	MT - T.Ngọc Chánh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Cô Hiền
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Toán - C.Kim Hà
	KNS - T. Huy Hoàng
	

	Anh - C.Hoàng Oanh
	Văn LT - C.Ngọc Lan
	Văn LT - C.Ngọc Lan
	Hoá - C.Bích Lệ
	GDKNS - T. Huy Hoàng
	

	Toán - C.Kim Hà
	Văn - C.Ngọc Lan
	Văn - C.Ngọc Lan
	Văn - C.Ngọc Lan
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Mai Thị Hồ Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	MT - T.Ngọc Chánh
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn - C.Kim Thảo
	Toán - C.Hồ Thu
	

	SHCN
	GDCD - T.Tấn Tới
	Toán LT - C.Hồ Thu
	Văn LT - C.Kim Thảo
	Sinh - Cô Nhi
	

	Toán TC - C.Hồ Thu
	Sử - Cô Dung - Sử
	Anh TC - Cô Tâm AV
	Văn LT - C.Kim Thảo
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	Hoá - C.Bích Lệ
	Lý - Cô Hiền
	Anh - Cô Tâm AV
	Toán - C.Hồ Thu
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	
	
	
	
	Lý - Cô Hiền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - Cô Thu Hảo
	Sử - Cô Dung - Sử
	Anh LT - Cô Tâm AV
	Hoá - C.Bích Lệ
	GDKNS - C.Hồ Thu
	

	Toán - C.Hồ Thu
	Văn - C.Kim Thảo
	Văn - C.Kim Thảo
	Văn - C.Kim Thảo
	KNS - C.Hồ Thu
	

	Toán - C.Hồ Thu
	Văn - C.Kim Thảo
	Anh - Cô Tâm AV
	Sinh - Cô Nhi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A4
	GVCN: Bùi Thị Thanh Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Lý - Cô Hiền
	Văn - Cô Huệ
	Văn - Cô Huệ
	Toán - Thầy Phương
	

	SHCN
	Anh - Cô Tâm AV
	Toán LT - Thầy Phương
	Văn - Cô Huệ
	GDCD - T.Tấn Tới
	

	Anh - Cô Tâm AV
	Văn - Cô Huệ
	Toán - Thầy Phương
	Hoá - C.Kim Xuân
	CNghệ - T.Quốc Huy
	

	Sinh - Cô Nhi
	Văn LT - Cô Huệ
	Toán - Thầy Phương
	Địa - Cô Thu Hảo
	Sinh - Cô Nhi
	

	
	
	
	
	Toán TC - Thầy Phương
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDKNS - Thầy Trường An
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	KNS - Thầy Trường An
	Anh LT - Cô Tâm AV
	MT - T.Ngọc Chánh
	

	Anh TC - Cô Tâm AV
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	Văn LT - Cô Huệ
	Sử - Cô Dung - Sử
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	Lý - Cô Hiền
	Hoá - C.Kim Xuân
	Văn - Cô Huệ
	Toán - Thầy Phương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A5
	GVCN: Nguyễn Mộng Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Anh LT - C.Mộng Hằng
	GDKNS - Thầy Trường An
	MT - T.Ngọc Chánh
	

	SHCN
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	Sử - Cô Dung - Sử
	KNS - Thầy Trường An
	Sử - Cô Dung - Sử
	

	Toán TC - M.V.Tuấn
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Anh - C.Mộng Hằng
	Lý - Cô Hiền
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	Anh TC - C.Mộng Hằng
	Sinh - Cô Nhi
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	
	
	
	
	Hoá - C.Kim Xuân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá - C.Kim Xuân
	Sinh - Cô Nhi
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Địa - Cô Thu Hảo
	Toán - M.V.Tuấn
	

	Toán LT - M.V.Tuấn
	GDCD - T.Tấn Tới
	Toán - M.V.Tuấn
	Toán - M.V.Tuấn
	Toán - M.V.Tuấn
	

	Anh - C.Mộng Hằng
	Lý - Cô Hiền
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A6
	GVCN: Nguyễn Thị Kim Xuân

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - Cô Nhi
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Lý - Cô Hiền
	Lý - Cô Hiền
	

	SHCN
	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	Toán - C.Kim Hà
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	Hoá - C.Kim Xuân
	Hoá - C.Kim Xuân
	Địa - Cô Thu Hảo
	Toán TC - C.Kim Hà
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	KNS - C.Kim Xuân
	GDCD - T.Tấn Tới
	Sinh - Cô Nhi
	GDKNS - C.Kim Xuân
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	
	
	
	
	CNghệ - T.Quốc Huy
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Ng.T. Quyên
	Anh TC - T.Thiện Luật
	Toán - C.Kim Hà
	Anh - T.Thiện Luật
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	Anh LT - T.Thiện Luật
	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Toán - C.Kim Hà
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	Anh - T.Thiện Luật
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	Toán LT - C.Kim Hà
	Toán - C.Kim Hà
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A7
	GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sử - Ng.T. Quyên
	GDKNS - Thầy Trường An
	Toán LT - M.V.Tuấn
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	SHCN
	Văn - C.Ngọc Dung
	GDCD - T.Tấn Tới
	Toán - M.V.Tuấn
	Văn - C.Ngọc Dung
	

	Văn - C.Ngọc Dung
	Hoá - C.Bích Lệ
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Hoá - C.Bích Lệ
	Văn - C.Ngọc Dung
	

	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Sinh - Cô Nhi
	Địa - C.Thanh Thúy
	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	Anh LT - C.Hoàng Oanh
	

	
	
	
	
	Toán - M.V.Tuấn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn - C.Ngọc Dung
	Toán TC - M.V.Tuấn
	Lý - Cô Hiền
	

	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	KNS - Thầy Trường An
	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Lý - Cô Hiền
	

	CNghệ - T.Quốc Huy
	Sinh - Cô Nhi
	Toán - M.V.Tuấn
	Toán - M.V.Tuấn
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A8
	GVCN: Nguyễn Thị Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Toán - Ng.T. Dung
	Toán TC - Ng.T. Dung
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	SHCN
	Sinh - T.Phan Tường
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Sử - Ng.T. Quyên
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	Văn LT - T.Xuân Quang
	Sinh - T.Phan Tường
	Văn LT - T.Xuân Quang
	Anh LT - C.Huỳnh Giao
	Toán - Ng.T. Dung
	

	Anh - C.Huỳnh Giao
	Hoá - C.Bích Lệ
	Văn - T.Xuân Quang
	Toán - Ng.T. Dung
	Văn - T.Xuân Quang
	

	
	
	
	
	Toán LT - Ng.T. Dung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - T.Xuân Quang
	Địa - C.Thanh Thúy
	MT - T.Ngọc Chánh
	Toán - Ng.T. Dung
	Văn - T.Xuân Quang
	

	GDKNS - Ng.T. Dung
	Lý - C.Bích Thuỷ
	GDCD - T.Tấn Tới
	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	KNS - Ng.T. Dung
	Lý - C.Bích Thuỷ
	Văn - T.Xuân Quang
	Hoá - C.Bích Lệ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A9
	GVCN: Phạm Quốc Huy

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Sinh - T.Phan Tường
	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn - C.Ngọc Lan
	Văn LT - C.Ngọc Lan
	

	SHCN
	Văn LT - C.Ngọc Lan
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Toán TC - C.Châu Phong
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	Anh LT - C.Huỳnh Giao
	Văn - C.Ngọc Lan
	Toán LT - C.Châu Phong
	Toán - C.Châu Phong
	Hoá - C.Thảo Trang
	

	Toán - C.Châu Phong
	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	GDCD - T.Tấn Tới
	Sinh - T.Phan Tường
	KNS - T.Quốc Huy
	

	
	
	
	
	Lý - C.Bích Thuỷ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - C.Ngọc Lan
	Văn - C.Ngọc Lan
	Văn - C.Ngọc Lan
	Lý - C.Bích Thuỷ
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	Toán - C.Châu Phong
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Địa - C.Thanh Thúy
	Sử - Ng.T. Quyên
	Thể Dục - T.ThanhTuấn
	

	Hoá - C.Thảo Trang
	GDKNS - T.Quốc Huy
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Toán - C.Châu Phong
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A10
	GVCN: Bùi Thu Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Hoá - C.Thảo Trang
	Toán LT - C.Châu Phong
	Toán - C.Châu Phong
	Toán TC - C.Châu Phong
	

	SHCN
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	MT - T.Ngọc Chánh
	Anh TC - C.Huỳnh Giao
	Toán - C.Châu Phong
	

	Lý - C.Bích Thuỷ
	GDCD - T.Tấn Tới
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Sinh - T.Phan Tường
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	Sử - Ng.T. Quyên
	Sinh - T.Phan Tường
	Anh - C.Huỳnh Giao
	Anh LT - C.Huỳnh Giao
	Lý - C.Bích Thuỷ
	

	
	
	
	
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Văn LT - Cô Ngọc Mỹ
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	GDKNS - C.Thanh Thúy
	

	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	Toán - C.Châu Phong
	Văn - Cô Ngọc Mỹ
	KNS - C.Thanh Thúy
	

	Toán - C.Châu Phong
	Hoá - C.Thảo Trang
	Địa - C.Thanh Thúy
	Anh - C.Huỳnh Giao
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A11
	GVCN: Nguyễn Thanh Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - Cô Huệ
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	Lý - C.Bích Thuỷ
	CNghệ - T.Quốc Huy
	

	SHCN
	Văn - Cô Huệ
	Văn - Cô Huệ
	Sinh - T.Phan Tường
	GDKNS - Thầy Phương
	

	Anh - C.Hoàng Oanh
	Anh LT - C.Hoàng Oanh
	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - Cô Huệ
	KNS - Thầy Phương
	

	Lý - C.Bích Thuỷ
	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn LT - Cô Huệ
	Văn LT - Cô Huệ
	Toán TC - Thầy Phương
	

	
	
	
	
	GDCD - T.Tấn Tới
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh TC - C.Hoàng Oanh
	Sinh - T.Phan Tường
	Văn - Cô Huệ
	Toán - Thầy Phương
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	

	Hoá - C.Thảo Trang
	Hoá - C.Thảo Trang
	Toán LT - Thầy Phương
	Toán - Thầy Phương
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	

	Toán - Thầy Phương
	Anh - C.Hoàng Oanh
	Toán - Thầy Phương
	Sử - Ng.T. Quyên
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A12
	GVCN: Nguyễn Hà Thảo Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Anh - C.Mộng Hằng
	Sinh - T.Phan Tường
	Hoá - C.Thảo Trang
	Văn - C.Kim Thảo
	

	SHCN
	Văn - C.Kim Thảo
	Sinh - T.Phan Tường
	GDKNS - C.Thảo Trang
	Văn LT - C.Kim Thảo
	

	Văn LT - C.Kim Thảo
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Văn - C.Kim Thảo
	Toán - C.Thanh Phượng
	Lý - C.Bích Thuỷ
	

	Văn - C.Kim Thảo
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Lý - C.Bích Thuỷ
	Địa - Cô Thu Hảo
	

	
	
	
	
	Hoá - C.Thảo Trang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán TC - C.Thanh Phượng
	KNS - C.Thảo Trang
	Văn - C.Kim Thảo
	Anh - C.Mộng Hằng
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	Toán - C.Thanh Phượng
	Anh TC - C.Mộng Hằng
	Toán - C.Thanh Phượng
	Toán - C.Thanh Phượng
	MT - T.Ngọc Chánh
	

	Sử - Ng.T. Quyên
	GDCD - T.Tấn Tới
	Anh LT - C.Mộng Hằng
	Toán LT - C.Thanh Phượng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A13
	GVCN: Nguyễn Phan Tường

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	GDCD - T.Tấn Tới
	Văn - C.Ngọc Dung
	Lý - C.Bích Thuỷ
	

	SHCN
	Thể Dục - T.Thành Đạt
	Địa - Cô Thu Hảo
	Toán - Ng.T. Dung
	Toán - Ng.T. Dung
	

	Sinh - T.Phan Tường
	Anh - T.Thiện Luật
	Toán - Ng.T. Dung
	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Hoá - C.Kim Xuân
	

	Toán TC - Ng.T. Dung
	Anh LT - T.Thiện Luật
	Sinh - T.Phan Tường
	Anh TC - T.Thiện Luật
	Văn - C.Ngọc Dung
	

	
	
	
	
	Sử - Ng.T. Quyên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn LT - C.Ngọc Dung
	Hoá - C.Kim Xuân
	Sử - Ng.T. Quyên
	Văn - C.Ngọc Dung
	KNS - T.Phan Tường
	

	Văn - C.Ngọc Dung
	Anh - T.Thiện Luật
	CNghệ - T.Quốc Huy
	Lý - C.Bích Thuỷ
	GDKNS - T.Phan Tường
	

	MT - T.Ngọc Chánh
	Văn - C.Ngọc Dung
	Toán LT - Ng.T. Dung
	Toán - Ng.T. Dung
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS Lê Quý Đôn

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 9A14
	GVCN: Vũ Thanh Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - T.Xuân Quang
	Toán LT - C.Thanh Phượng
	Sinh - T.Phan Tường
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	SHCN
	Văn - T.Xuân Quang
	Toán - C.Thanh Phượng
	Văn LT - T.Xuân Quang
	Thể Dục - T.Hoàng Diệu
	

	Sử - Ng.T. Quyên
	Anh - Cô Tâm AV
	Toán - C.Thanh Phượng
	Văn - T.Xuân Quang
	Văn - T.Xuân Quang
	

	Sinh - T.Phan Tường
	Hoá - C.Thảo Trang
	Địa - T.Ngọc Tuấn
	GDCD - T.Tấn Tới
	Lý - Cô Hiền
	

	
	
	
	
	Văn LT - T.Xuân Quang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá - C.Thảo Trang
	Anh TC - Cô Tâm AV
	Toán - C.Thanh Phượng
	Toán - C.Thanh Phượng
	KNS - C.Thanh Phượng
	

	CNghệ - T.Quốc Huy
	Văn - T.Xuân Quang
	MT - T.Ngọc Chánh
	Lý - Cô Hiền
	GDKNS - C.Thanh Phượng
	

	Toán TC - C.Thanh Phượng
	Anh LT - Cô Tâm AV
	Sử - Ng.T. Quyên
	Anh - Cô Tâm AV
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


